CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
BÀI 5: HOẠT ĐỘNG TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1: Việt Nam đã lấy ngày nào là “Ngày lâm nghiệp Việt Nam”.
	A.20/11
	B.28/12
	C.28/11
	D.22/12


Câu 2: Đâu là vai trò của chăm sóc Rừng?
A. Phủ xanh những vùng đất trống, đồi núi trọc.
B. Giảm sự phát triển của cỏ dại, sâu bệnh hại, tăng khả năng thấm và giữ nước của đất, tạo điều kiện thuận lợi cho rừng non phát triển.
C. Giảm sự phát triển của cỏ dại, giảm khả năng thấm và giữ nước của đất, tạo điều kiện thuận lợi cho rừng non phát triển.
D. Giảm sự phát triển của cỏ dại, sâu bệnh hại, tăng khả năng thấm và giữ nước của đất, tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát triển.
Câu 3: Ở miền Bắc nước ta, hoạt động trồng và chăm sóc Rừng diễn ra vào thời gian nào?
	A.Mùa thu- đông
	B.xuân- thu
	C.mưa
	D.đông


Câu 4: Có mấy bước trồng cây rừng bằng cây con có bầu?
	A.6
	B.3
	C.4
	D.5


Câu 5: Kích thước hố loại 1 làm đất trồng cây (chiều dài x chiều rộng x chiều sâu) là:
A. 30 x 30 x 30 cm.	B. 30 x 40 x 30 cm.
C. 40 x 40 x 40 cm.	D. 40 x 40 x 30 cm.
Câu 6: Thứ tự đúng của quy trình trồng cây con rễ trần là:
A. Tạo lỗ trong hố đất trồng cây → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây → Vun gốc.
B. Tạo lỗ trong hố đất trồng cây→ Đặt cây vào lỗ trong hố → Lấp đất kín gốc cây → Nén đất → Vun gốc.
C. Tạo lỗ trong hố đất trồng cây → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây → Đặt cây vào lỗ trong hố → Vun gốc.
D. Tạo lỗ trong hố đất trồng cây → Lấp đất kín gốc cây → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Vun gốc.
Câu 7: Công việc đầu tiên trong kỹ thuật chăm sóc cây rừng là:
A. Làm hàng rào bảo vệ.
B. Làm cỏ, xới đất, vun gốc.
C. Bón thúc.
D. Tỉa và trồng dặm.
Câu 8: Đâu là phương thức gieo hạt toàn diện?
A. gieo vãi đều hạt giống trên toàn bộ rừng.
B. gieo toàn bộ trên đất trống.
C. gieo toàn bộ trên diện tích đất trồng rừng.
D. gieo trên một phần diện tích đất trồng rừng.
Câu 9: Nhận định nào sau đây không đúng về vai trò của của chăm sóc rừng?
A. Tạo điều kiện thuận lợi cho rừng non sinh trưởng và phát triển tốt.
B. Tăng tỷ lệ sống của cây con.
C. Nâng cao giá trị kinh tế cho hoạt động trồng rừng.
D. Giảm lũ lụt, hạn hán.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây về kỹ thuật chăm sóc rừng là đúng?
A. Lượng nước tưới cho rừng non mới trồng càng nhiều, càng tốt.
B. Chỉ trồng dặm nếu tỷ lệ cây sống dưới 60% so với mật độ trồng ban đầu.
C. Số lần bón thúc, loại phân và khối lượng phân bón cho cây tùy thuộc đặc điểm sinh trưởng và phát triển của rừng.
D. Chỉ tỉa cành trong trường hợp cành của cây đã chết nhưng chưa rụng.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng về thực trạng trồng rừng ở nước ta trong những năm gần đây
A. Rừng trồng giảm cả về diện tích và chất lượng.
B. Rừng trồng chủ yếu là rừng đặc dụng.
C. Rừng trồng chủ yếu là rừng phòng hộ.
D. Diện tích rừng trồng tăng liên tục nhưng chất lượng, năng suất rừng trồng còn thấp.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng về nhiệm vụ của chăm sóc rừng?
A. Làm cỏ, xới đất để tăng tỷ lệ sống của cây sau khi trồng.
B. Tạo nhà kính để tránh tác hại tiêu cực của thời tiết.
C. Trồng dặm để đảm bảo mật độ trồng rừng theo hướng dẫn kỹ thuật của rtừng loại rừng.
D. Tỉa cành để làm tăng chiều cao dưới cành, nâng cao chất lượng gỗ.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13: Nhóm học sinh được giao nhiệm vụ đi kiểm tra một khu rừng mới trồng có nhiều cỏ dại và cây rừng non còi cọc. Dưới đây là những nhận định về các biện pháp chăm sóc rừng phù hợp nên được áp dụng tại đây
A. Làm cỏ nhằm giúp cây trồng chính có đủ không gian sống.
B. Trồng xen cây nông nghiệp để giảm cỏ dại.
C. Sử dụng thuốc diệt cỏ dại.
D. Bón thúc nhằm bổ sung kịp thời dinh dưỡng cho cây trong giai đoạn còn non để cây sinh trưởng tốt.
Câu 14: Một nhóm học sinh được giao nhiệm vụ tìm hiểu và thuyết trình về kỹ thuật trồng rừng bằng cây con, nhóm đưa ra một số ý kiến sau.
A. Cây con đem ra trồng chỉ cần có lá.
B. Cây con đảm bảo đủ tiêu chuẩn về số lá, đường kính cổ, rễ,chiều cao cây.
C. Trồng cây theo độ tuổi.
D. Cây trồng không bị sâu bệnh.
Câu 15: Trong buổi thảo luận của nhóm học sinh về vai trò của trồng rừng đem lại lợi ích đến môi trường sống. Có một số ý kiến được đưa ra.
A. Rừng cây giúp duy trì cân bằng nước, ngăn chặn các hiện tượng, thiên tai như lũ lụt, xói mòn, và sạt lở đất.
B. Giảm thiểu và ngăn chặn các thảm họa tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.
C. Góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.
D. Góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân tham gia hoạt động trồng rừng

